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	UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, Ngày 15 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO
V/v kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
	
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, cập nhật kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:
	I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
	Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Công điện số 48/CĐ-UBND ngày 28/10/2025 về việc tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam; Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1216/KH-BCĐIUU ngày 28/10/2025 về triển khai thực hiện Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 26/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/3/2026; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/02/2026 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; Văn bản số 2156/UBND-NL3 ngày 20/3/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ,…
	Về thực hiện, khắc phục các khuyến nghị của EC: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh banh hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 13/4/2026 về triển khai, thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ban hành Quyết định số 384/QĐ-SNNMT ngày 13/4/2026 về thành lập Đoàn Liên ngành kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
	II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về công tác quản lý đội tàu
- Về Đăng ký tàu cá: Tính đến nay, Hà Tĩnh có 3.897 tàu cá đã được đăng ký và cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), trong đó có 269 tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m, 61 tàu có chiều dài từ 15m đến 24m và 2 tàu có chiều dài từ 24m trở lên, có 3.565 tàu cá có chiều dài dưới 12m.
- Về đăng kiểm tàu cá: Hiện tại trên địa bàn Hà Tĩnh có 312/332 tàu cá được đăng kiểm và còn hạn, đạt tỷ lệ 93,98%, còn 20 tàu cá hết hạn đăng kiểm (Đã được cập nhật vào Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
- Về cấp giấy phép khai thác thủy sản: Toàn tỉnh có 3.895/3.897 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt tỷ lệ 99,95%, còn 02 tàu cá chưa được cấp giấy phép (Đã được cập nhật vào Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
- Về cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá: Đến nay, toàn tỉnh có 59/63 tàu cá đang hoạt động được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên tàu cá, đạt tỷ lệ 93,65%. Còn 04 tàu cá chưa được cấp giấy chứng nhận (Đã được cập nhật vào Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động).
- Về đánh dấu tàu cá và viết số đăng ký theo quy định. Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.897/3.897 tàu cá đã được thực hiện, đạt tỷ lệ 100% (Số liệu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các xã, phường có tàu cá).
- Về xóa đăng ký tàu cá: Tính từ ngày 01/01/2024 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện xóa đăng ký đối với 1.082 tàu cá; danh sách chi tiết được cập nhật tại đường dẫn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-O3yFP9-8swydnVXVozd-y4oKwEpZzAYdUp5SZca0Es/htmlview
2. Về theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá
2.1. Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
- Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.874/3.897 tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản, đạt tỷ lệ 99,40%; hiện còn 23 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chiếm tỷ lệ 0,60% (tàu cá chưa đăng kiểm, chưa cấp phép, chưa có VSATTP); hiện nay UBND các xã, phường có tàu cá đã xác định vị trí nơi neo đậu, phân công cụ thể cán bộ phụ trách theo dõi, quản lý, giám sát hoạt động; hướng dẫn xóa đăng ký đối với các tàu hư hỏng không thể khôi phục hoặc hoàn thiện thủ tục đối với các tàu cá đủ điều kiện trước khi ra khơi. Vị trí các tàu không đủ điều kiện hoạt hàng tuần, được cập nhật các thông tin tại địa chỉ web:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-O3yFP9-8swydnVXVozd-y4oKwEpZzAYdUp5SZca0Es/htmlview
2.2. Tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến
- Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 03 cảng cá chỉ định (Cảng cá Xuân Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng) cho tàu cá từ 15m trở lên cập cảng và đủ điều kiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
- Tính từ 01/01/2026 đến nay:
+ Có 2.604 lượt tàu cá cập cảng, gồm: Cửa Sót 1.385 tàu, Xuân Hội 323 tàu, Cửa Nhượng 896 tàu. Trong đó, 2.493 lượt tàu thực hiện bốc dỡ với tổng sản lượng 331,4 tấn thủy sản; cụ thể: Cửa Sót 1.275 tàu/227,23 tấn, Xuân Hội 322 tàu/16,173 tấn, Cửa Nhượng 896 tàu/88 tấn.
+ Có 2.687 lượt tàu cá rời cảng, gồm: Cửa Sót 1.440 tàu, Xuân Hội 313 tàu, Cửa Nhượng 934 tàu.
- Số lượng tàu cá ra vào cảng trên hệ thống truy xuất điện tử (eCDT): Tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có 2.689 lượt tàu rời cảng, 2.493 lượt tàu cập cảng thực hiện thủ tục (eCDT) với 331,2 tấn thủy sản các loại.
2.3. Về lắp đặt, theo dõi hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS
- Toàn tỉnh có 63/63 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS đạt 100%.
- Qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển, Hà Tĩnh không có trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển, không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; chưa phát hiện các trường hợp môi giới, móc nối cho tàu cá đi khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.
3. Về truy xuất nguồn gốc
- Số lượng hồ sơ xác nhận, chứng nhận truy xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác: Trong kỳ báo cáo không có hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ xuất khẩu sản phẩm thủy sản khai thác trong nước và sản phẩm thủy sản khai thác nhập khẩu sang thị trường châu Âu: Tính đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục về hồ sơ xuất khẩu thủy sản sang thị trường nước ngoài.
- Về cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác eCDT: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Văn bản số 907/SNNMT-TS ngày 09/3/2026 về việc đôn đốc thực hiện cài đặt và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT); đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường có tàu cá triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 3.900/3.900 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã hoàn thành việc cài đặt, đạt tỷ lệ 100%.
4. Về thực thi pháp luật
Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh (Biên phòng, Kiểm ngư) đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đối với các phương tiện khai thác thủy sản; qua đó phát hiện và xử lý 23 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về thủy sản, với tổng số tiền xử phạt 265.000.000 đồng.
5. Về thực hiện các khuyến nghị của EC
- Về thực hiện, khắc phục các khuyến nghị của EC theo Quyết định số 1186/QĐ-BNNMT ngày 05/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 13/4/2026 về triển khai, thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đã phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan, kiên quyết tăng cường công tác chống khai thác IUU; 
[bookmark: _GoBack]- Ban hành Quyết định số 384/QĐ-SNNMT ngày 13/4/2026 về thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của các lực lượng: Biên phòng, Công an, Cục Hải quan khu vực XI, Sở Công Thương, Sở Tư pháp; Kế hoạch số 375/KH-SNNMT ngày 14/4/2026 về kiểm tra kết quả thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu; UBND các xã, phường có tàu cá và các cảng cá, qua đó siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm soát và bảo đảm thực hiện nghiêm công tác truy xuất nguồn gốc; dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026.
III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các công điện, quyết định, thông báo kết luận liên quan đến cao điểm chống khai thác IUU; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 1186/QĐ-BNNMT ngày 05/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ưu tiên khắc phục dứt điểm các tồn tại trong quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc; tăng cường ứng dụng công nghệ, bảo đảm dữ liệu quản lý thống nhất, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
- Rà soát đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; kiên quyết xử lý, không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác.
- Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên trên biển và tại cảng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm về giám sát hành trình (VMS) và khai thác sai vùng; áp dụng các quy định pháp luật hiện hành để xử lý, kể cả xử lý hình sự đối với các trường hợp đủ điều kiện.
- Kiểm soát chặt chẽ sản lượng thủy sản qua cảng; thực hiện nghiêm việc ghi, nộp nhật ký khai thác; vận hành hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT), bảo đảm minh bạch, đầy đủ dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
[bookmark: _Hlk120610034]Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp trong thời gian tới kính đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
- Tình trạng bồi lấp luồng ra vào cảng cá, các âu neo đậu tránh trú bão tại khu vực Cảng cá Xuân Hội (thuộc xã Đan Hải), Cảng cá Cửa Sót (thuộc xã Lộc Hà) và cảng cá Cửa Nhượng (thuộc xã Thiên Cầm) đang diễn ra thường xuyên do các yếu tố địa hình, dòng chảy và biến đổi khí hậu. Điều này gây khó khăn, tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động ra vào của tàu cá. Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và hoạt động sản xuất, kính đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai công tác nạo vét luồng lạch một cách định kỳ, thường xuyên.
- Bố trí, ưu tiên nguồn vốn đầu tư, xây dựng cảng cá Kỳ Ninh thuộc địa phận phường Hải Ninh đảm bảo điều kiện theo yêu cầu của EC. 
	Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
